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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 4825 /TTr-UBND
	
	Hạ Long, ngày  04  tháng  12  năm 2009


TỜ TRÌNH 

Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/3/2003; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 30/11/2009; Uỷ ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh việc bố trí và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:
I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, BẢN, KHU PHỐ HIỆN NAY
1. Về cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã:
Triển khai thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Ngày 03/9/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3076/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy định thực hiện Nghị định trên của Chính phủ. Theo đó mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được bố trí từ 17 đến 21 cán bộ, công chức, riêng thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều do đặc thù là thị trấn miền núi, dân số đông, địa bàn rộng nên Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến bó trí cho Ủy ban nhân dân thị trấn Mạo Khê được bố trí 36 cán bộ, công chức để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị định 121/NĐ-CP, đến nay toàn tỉnh đã bố trí được 3.421 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ văn hóa: Tiểu học 0,90%, trung học cơ sở 14,1%, trung học phổ thông 85%; trình độ chuyên môn: sơ cấp 6,64%, trung cấp 38,8%, cao đẳng và đại học 30,9%.

2. Về đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, khu phố:
2.1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

Theo quy định tại Quyết định số 3076/2004/QĐ-UB và Quyết định số 516/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì mỗi xã, phường, thị trấn được khoán 14 định suất những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Nhà nước. Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã bố trí được 1.943 người hoạt động không chuyên trách ở 186 xã, phường, thị trấn. Hàng tháng, những người hoạt động không chuyên trách này được hưởng mức phụ cấp bằng 0,55 của mức lương tối thiểu chung.


2.2. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố: Theo Quyết định số 515/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã bố trí được 4.405 người là Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, bản khu phố. Hàng tháng, Bí thư chi bộ và trưởng thôn, bản, khu phố được hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung, những nơi có phó trưởng thôn, bản, khu phố thì Phó trưởng thôn, bản, khu phố được hưởng mức phụ cấp bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung.


Từ khi triển khai các quy định của Trung ương và của tỉnh về bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở thì đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở đã được củng cố kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu, từng bước được nâng lên cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, hầu hết có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, có kiến thức chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, các chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, những người hoạt động không chuyên trách và công chức cấp xã còn nhiều bất cập; chế độ đãi ngộ và chính sách thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác tại cơ sở còn ít; chế độ đãi ngộ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố còn thấp. Do vậy đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản khu phố trên địa bàn tỉnh theo quy định mới của trung ương là cần thiết, nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.
II. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO QUY ĐỊNH MỚI
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; xuất phát từ tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, khu phố như sau:

1. Về chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã:
Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức được bố trí ở xã, phường, thị trấn (kể cả cán bộ tăng cường, luân chuyển, điều động, biệt phái) thực hiện theo Điều 3, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ( gồm có 11 chức danh cán bộ chuyên trách và 7 chức danh công chức chuyên môn).
2. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã:
Theo Điều 4, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì số lượng cán bộ, công chức cấp xã được quy định như sau:

- Cấp xã loại 1: không quá 25 người; 

- Cấp xã loại 2: không quá 23 người; 

- Cấp xã loại 3: không quá 21 người.

Căn cứ định mức trên của Chính phủ và theo kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã tại Quyết định số 4751/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì tỉnh Quảng Ninh có 46 đơn vị cấp xã loại 1; 99 đơn vị cấp xã loại 2; 41 đơn vị cấp xã loại 3. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị số lượng cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh như sau:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I: 46 đơn vị  x  25 người/đơn vị = 1.150 người

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II: 99 đơn vị x 23 người/đơn vị = 2.277 người

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III: 41 đơn vị x 21 người/đơn vị =   861 người

Tổng số là 4.288 cán bộ, công chức. Riêng thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, do đặc thù là thị trấn miền núi, có địa bàn rộng và dân số đông gần 35.000 người, nên được bố trí 36 người (tăng thêm 11 người so với quy định chung là 25 người/xã ). Do đó, toàn tỉnh sẽ bố trí 4.299 cán bộ, công chức cho 186 xã, phường, thị trấn (tăng 742 người so với quy định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP ).
Ngoài chức danh Văn hoá - Xã hội; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã) được bố trí ít nhất 02 người theo quy định của Chính phủ; thì số công chức còn lại cần ưu tiên bố trí thêm 01 người cho các chức danh theo thứ tự: Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán... bảo đảm các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp xã đều có người phụ trách và chịu trách nhiệm.

3. Những người hoạt động không chuyên trách:
3.1. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, thì số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I được bố trí tối đa không quá 22 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II được bố trí tối đa không quá 20 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III được bố trí tối đa không quá 19 người;

Theo quy định mới trên đây của Chính phủ thì số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh sẽ là:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I: 46 đơn vị  x  22 người/đơn vị = 1.012 người

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II: 99 đơn vị x 20 người/đơn vị = 1.980 người

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III: 41 đơn vị x 19 người/đơn vị =   836 người

          Tổng cộng: 3.828 người.

Nếu bố trí theo quy định mới thì số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh sẽ tăng so với quy định hiện nay (14 định suất/1 đơn vị hành chính cấp xã) sẽ là: 3.828  -  2.604  =  1.224 người

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị khoán số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo kết quả phân loại đơn vị hành chính, cụ thể như sau:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I: Bố trí không quá 19 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II: Bố trí không quá 17 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III: Bố trí không quá 16 người;

( Riêng thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều (loại 1) do dân số đông được bố trí không quá 35 người hoạt động không chuyên trách, tăng 16 người so với mức dự kiến 19 người/xã loại 1).  
3.2. Các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:
 Tuỳ theo tình hình cụ thể ở địa phương, các xã, phường, thị trấn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách trong số các chức danh dưới đây, nhưng tổng số không quá số lượng quy định cho một đơn vị cấp xã theo mức khoán, đảm bảo công việc nào cũng có người phụ trách nhưng không chồng chéo, khuyến khích bố trí kiêm nhiệm nhằm nâng cao thu nhập, sử dụng được người có năng lực, có uy tín với cơ sở, hướng bố trí như sau:

- Những chức danh phải có người đảm nhiệm: Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (hoặc Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra); Phụ trách công tác tuyên truyền của cấp uỷ; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Phó trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy); Phó chỉ huy trưởng quân sự; Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và Phó các đoàn thể: Thanh niên, phụ nữ, Cựu chiến binh và Hội nông dân (đối với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp); phụ trách một số công tác xã hội (Dân số, Gia đình và trẻ em, xoá đói giảm nghèo...).


- Những chức danh khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuỳ theo điều kiện thực tiễn của cơ sở, bao gồm các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, Giao thông-thuỷ lợi, Nông, lâm, ngư nghiệp (đối với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp); Thủ quỹ, văn thư-lưu trữ, tạp vụ (cho cả Văn phòng cấp uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã).

3.3. Số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố:


Căn cứ Điều 19, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ: Mỗi thôn, bản, khu phố được bố trí 03 người hoạt động không chuyên trách, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bố trí các chức danh sau:


+ Bí thư chi bộ;


+ Trưởng thôn, bản, khu phố;


+ Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ quốc.

Đối với các chức danh còn lại ở thôn, bản, khu phố như: Phó trưởng thôn, bản, khu phố, công an viên, trước mắt tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 515/2007/QĐ-UBND; Quyết định số 516/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 và Quyết định số 941/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 515/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 516/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đến khi sửa đổi bổ sung các quy định trên.

3.4. Mức phụ cấp:

- Phụ cấp hàng tháng: Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, bản khu phố được hưởng mức phụ cấp bằng 1,0 mức lương tối thiểu chung (hiện là 650.000 đồng); Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc hưởng mức phụ cấp bằng 0,8 mức lương tối thiểu chung (520.000 đồng). Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức phụ cấp đối với các đối tượng này cũng được điều chỉnh theo.

- Phụ cấp kiêm nhiệm: đề nghị cho vận dụng thực hiện tương tự như cán bộ, công chức cấp xã theo điều 10, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Cụ thể là nếu kiêm nhiệm một hay nhiều chức danh không chuyên trách khác cũng chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp hiện hưởng.
4. Dự trù mức kinh phí chi trả cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố:

4.1. Đối với cấp xã (hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung):

	Stt
	Loại đơn vị hành chính cấp xã
	Số lượng đơn vị hành chính cấp xã
	Số người hoạt động không chuyên trách /1 xã
	Tổng số những người hoạt động không chuyên trách

(2  x  3)
	Mức kinh phí

chi trả 1 tháng

x 650.000 đồng
	Mức kinh phí

chi trả 1 năm

(VNĐ)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Loại I
	46
	19
	874
	568.100.000
	6.817.200.000

	2
	Loại II
	99
	17
	1.683
	1.093.950.000
	13.127.400.000

	3
	Loại III
	41
	16
	656
	426.400.000
	5.116.800.000

	4
	Thị trấn Mạo Khê
	
	Tăng thêm 16
	Tăng thêm 16
	10.400.000
	124.800.000

	Tổng cộng:
	186
	
	3.229
	2.098.850.000
	25.186.200.000


4.2. Đối với thôn, bản, khu phố (hệ số 0,8 mức lương tối thiểu chung):

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.537 thôn, bản, khu phố, mức chi trả cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn sẽ là:

	Stt
	Đối tượng
	Số lượng
	Mức phụ cấp
	Mức kinh phí chi trả 1 tháng

(VNĐ)
	Mức kinh phí chi trả 1 năm

(VNĐ)

	
	
	
	Hệ số
	Thành tiền
	
	

	1
	Bí thư chi bộ
	1.537
	1,0
	650.000
	999.050.000
	11.988.600.000

	2
	Trưởng thôn, bản,

khu phố
	1.537
	1,0
	650.000
	999.050.000
	11.988.600.000

	3
	Trưởng ban công tác Mặt trận tổ quốc
	1.537
	0,8
	520.000
	799.240.000
	9.590.880.000

	Tổng cộng:
	4.611
	
	
	2.797.340.000
	33.568.080.000



Tổng kinh phí chi trả cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố trong 1 năm sẽ là: 58.754.280.000 đồng.

4. Chế độ, chính sách và nguồn chi trả:

Chế độ lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã do Ngân sách Nhà nước đảm bảo.
Phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố được ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách, còn lại 1/3 là từ Ngân sách tỉnh (tổng kinh phí ngân sách tỉnh phải chi cho những người hoạt động không chuyên trách năm 2010 là 19.584.760.000 đồng).
Các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, khu phố thực hiện theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Trên đây là Tờ trình về phương án bố trí cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ( thông tin chi tiết có phương án kèm theo Tờ trình này).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- V0, V1, V3, Sở Nội vụ;  

- Lưu: VT,  TH1.
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